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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
(kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)


PHẦN I
 ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

I. Căn cứ pháp lý 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng  6 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020; 

- Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Công văn số 9086/BNNMT-ĐĐ ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cập nhật phương án ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030;
- Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi.
II. Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý: Tỉnh Quảng Ngãi phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp tỉnh Sekong, Attapeu, Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Gia Lai; phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng.

2. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 09 phường và 01 đặc khu. Trong đó: 

- Có 12 xã, phường gồm: Tịnh Khê, An Phú, Đông Sơn, Bình Sơn, Vạn Tường, Khánh Cường, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong và đặc khu Lý Sơn tiếp giáp với biển, với tổng chiều dài bờ biển khoảng 130 km, vừa có một tiềm năng to lớn về kinh tế biển nhưng lại vừa tiềm ẩn mối nguy cơ do sóng, xâm thực gây nên tình trạng sạt lở ở ven bờ.
- Có 58 xã miền núi (gồm 25 xã phía Đông, 33 xã phía Tây), có địa hình tương đối phức tạp, dân cư thưa thớt ít tập trung. Trên một số vùng do biến động địa chất đã xảy ra sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng tới tâm lý, đời sống sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân.

- Đặc biệt, tỉnh có đặc khu Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc. Đây là địa điểm hết sức nhạy cảm với thiên tai trên biển như: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, hạn hán và nguy cơ rủi ro cao về sóng thần. Vì vậy, Lý Sơn là địa bàn thường xuyên bị cô lập khi có thiên tai xảy ra nên thường gặp không ít khó khăn, nhất là trong mùa mưa, bão. 

Mạng lưới sông suối phân bố tương đối dày và khá đồng đều trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

- Tại địa bàn phía Đông có 04 con sông lớn, có tác động nhiều đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội, gồm sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ và Trà Câu. Tuy nhiên, các sông này có độ dốc tương đối lớn, thời gian tập trung nước nhanh, dòng chảy mạnh nên lũ, lụt, sạt lở thường xuyên xảy ra trong mùa mưa, bão hàng năm. Phần lớn dân cư sinh sống tập trung dọc theo các sông, suối nên nguy cơ rủi ro lũ, lụt rất cao.

- Tại địa bàn phía Tây 03 con sông chính (Krông Pô Kô, Đăk Bla và Sa Thầy) hướng chảy chủ yếu từ Bắc xuống Nam tập trung đổ về sông Sê San. Các nhánh sông dài, mùa mưa nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn gây khó khăn cho thuyền, ghe đi lại, gây gia tăng mức độ sạt lở bờ sông, ngoài ra còn có nhiều nhánh sông, suối nhỏ dễ sạt lở khi có lũ.

III. Về cơ sở hạ tầng

1. Công trình thuỷ lợi: 1.432 công trình. Trong đó: 

a) Tỉnh Quảng Ngãi cũ: 

- Tổng số công trình thủy lợi: 836 công trình thủy lợi (gồm 127 hồ chứa nước, 555 đập dâng, 10 đập ngăn mặn và 144 trạm bơm) và 4.275,0 km kênh mương, đã kiên cố hóa là 2.582,8 km (chiếm tỷ lệ 60,4%). 

- Năng lực tưới: thiết kế 77.861 ha; thực tế 52.139 ha, đạt khoảng 67 % so với thiết kế. 

b) Tỉnh Kon Tum cũ: Tổng số công trình thủy lợi: 596 công trình thủy lợi (gồm 85 hồ chứa nước, 504 đập dâng, 07 trạm bơm). 

2. Công trình đê, kè: 

+ Tổng chiều dài đê: 77.192 m đê sông, đê biển, đê cửa sông. 

+ Tổng chiều dài kè: 106.943 m kè bảo vệ bờ sông, bờ biển (Quảng Ngãi cũ: 93.939 m; Kon Tum cũ: 13.004 m) và 4.128 m mỏ hàn (Quảng Ngãi cũ).

b) Hồ đập thủy lợi hư hỏng, xuống cấp: 31 hồ, đập (Quảng Ngãi cũ: 22, Kon Tum cũ: 9), gồm: Hồ Hòa Hải, Hồ Phượng Hoàng, Hồ Hàm Rồng, Hồ Long Đình, Hồ Suối Khoai, Hồ Hóc Mốc, Hồ Bình Nam, Hồ Hố Chuối, Hồ Bà Mau, Hồ Hóc Mít, Hồ Phước Tích, Hồ Trung Tín, Hồ Đội 14, Hồ Tôn Dung, Hồ Ông Tới, Hồ Đồng Cần, Hồ Hố Tre, Hồ Hóc Tùng, Hồ Bà Bông, Hồ Hố Môn, Hồ Hóc Lùng, Hồ Sau Ao, Hồ chứa 6C, Hồ chứa A1 - Đội 2, Đập Cà Ha, Đập Đăk Căm, Đập Đăk Xe, Đập Đăk Wan, Đập Đăk Plôm 1, Đập Hồ Sen, Đập Hố Mít.

c) Phương án Ứng phó thiên tai của các hồ chứa nước vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Kon Tum ban hành. Phương án Ứng phó thiên tai cho các hồ chứa nước nhỏ do UBND xã lồng ghép chung vào Phương án của địa phương. 

3. Hồ chứa thuỷ điện: 
Đã có 62 công trình thuỷ điện hoạt động, vận hành khai thác trên địa bàn tỉnh (phía Tây: 46, phía Đông: 16). Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ xây dựng, trình tiếp tục rà soát, chủ động triển khai Phương án Ứng phó thiên tai cho công trình đã được phê duyệt năm 2025 theo quy định.

IV. Nhận định thiên tai trong thời gian bầu cử 
Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia:

1. Bão/ATNĐ: Từ tháng 02-4/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông. 
2. Mưa diện rộng: Từ tháng 02-3/2026, có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm; tuy nhiên, ít có khả năng xảy ra lũ, ngập lụt. 

3. Dông, lốc, sét, mưa đá: Có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

4.  Lũ quét và sạt lở đất: Khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng được xác định 58 xã miền núi (gồm 25 xã phía Đông và 33 xã phía Tây.
5. Động đất 
Động đất là loại hình thiên tai xuất hiện từ năm 2021, số cơn động đất xảy ra liên tục các tháng trong năm, mặc dù nhỏ nhưng đã gây tâm lý bất an trong Nhân dân, nhất là khu vực gần hồ thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện Đăk Đrinh. Trong đó các xã Măng Đen, Măng Bút là tâm điểm thường xảy ra các đợt dư chấn. 
PHẦN II
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

I. Công tác chuẩn bị

1. Về chỉ huy

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ.

- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hỗ trợ.
- Chỉ huy ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3, cấp độ 4: Do Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

- Ứng phó rủi ro thiên tai vượt cấp độ 4: Được Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

* Trường hợp xuất hiện tình huống khẩn cấp về thiên tai, trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan, địa phương liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công bố và chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ) hoặc ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2 khi tình huống thiên tai vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của lực lượng và chính quyền địa phương cấp xã (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ).
2. Về thông tin liên lạc

- Số điện thoại thường trực: 0255.6255.588 hoặc 0255.3713.133;

- Số fax: 0255.3825.488;

- Địa chỉ email thường trực: phongchonglutbao@gmail.com;

- Số điện thoại của các thành viên chủ chốt:

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban: 0903.408.599.

+ Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực: 0983.717.029.
+ Ông Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban: 0986.780.331.
+ Ông Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban: 0914.135.334

+ Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban: 0943.202.368.
+ Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban: 0814.709.999
+ Ông Võ Đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi: 0905.681.228.

3. Về lực lượng 
- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: 25 người.

- Thành viên Chi cục Thuỷ lợi tỉnh: 36 người.

- Lực lượng quân sự: 12.791 người (Bộ đội thường trực: 495, DQTV: 8.679, Dự bị động viên: 3.617).
- Lực lượng Biên phòng: 280 người.

- Lực lượng Công an: 150 người (gồm lực lượng thường trực, xung kích, dự bị).
- Các lực lượng hiệp đồng (Hải quân Vùng 3, Cảnh sát biển 2, Sư đoàn BB10, CB7, BB307, BB315, CB270): 1.428 người.

II. Phương án tìm kiếm cứu nạn

1. Khu vực trên sông và đất liền: Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) xây dựng, ban hành.

2. Trên biển và khu vực biên giới biển, đất liền: Do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, ban hành.

3. Nguyên tắc và tổ chức cứu hộ, cứu nạn

- Nguyên tắc trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người (lực lượng tham gia, cứu hộ, cứu nạn và người dân); tổ chức khẩn trương, kịp thời.

- Khi có thông tin về tai nạn trong thiên tai, Đội xung kích Phòng, chống thiên tai tổ chức thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu,...; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất hỗ trợ từ cấp trên.

- Nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ, người chỉ huy điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn cấp xã, tỉnh xuống ngay địa bàn để hỗ trợ kịp thời các lực lượng tại chỗ. Trong trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra khi thiên tai đang diễn biến mạnh, phức tạp thì việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn phải dựa trên đặc điểm tình hình thực tiễn và năng lực cứu hộ, cứu nạn hiện có để triển khai nhiệm vụ trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc về an toàn.
III. Các Phương án khác
- Phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi; phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển khi có thiên tai xảy ra: do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai.

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc do Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo triển khai.

- Phương án đảm bảo giao thông, khắc phục sự cố các tuyến đường giao thông trong và sau thiên tai do Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai.

- Phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy điện; Phương án dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm để ứng phó thiên tai do Sở Công Thương chỉ đạo chỉ đạo triển khai.
- Phương án vận hành hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện chỉ đạo triển khai.
IV. Phương án di dời, sơ tán dân và các điểm tập trung bầu cử phòng tránh thiên tai

1. Xác định vùng trọng điểm

Theo nhận định của Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn thì khả năng trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ít có khả năng xảy ra thiên tai lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để chủ động trong các tình huống bất thường thì các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng như sau:
a) Đối với bão: Nhận định chung, khi bão đổ bộ/ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh thì các xã ven biển sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp ở cấp gió mạnh của bão, các địa phương còn lại sẽ chịu ảnh hưởng bởi cấp gió thấp hơn từ 1 - 2 cấp, tùy theo vị trí địa lý và khu vực bão đổ bộ. Riêng đối với khu vực các xã phía Tây (thuộc tỉnh Kon Tum cũ) ít bị ảnh hưởng. Vùng trọng điểm ảnh hưởng bão được xác định là 12 xã, phường: Tịnh Khê, An Phú, Đông Sơn, Bình Sơn, Vạn Tường, Khánh Cường, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Long Phụng, Mỏ Cày, Lân Phong và đặc khu Lý Sơn.

b) Đối với lũ, ngập lụt: Các địa bàn có nguy cơ cao gồm các xã, phường ven các sông Trà Khúc, Sông Vệ, Châu Ổ, Trà Câu, gồm: Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Phường Đức Phổ, Trường Giang, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Long Phụng, Mộ Đức.

c) Đối với sạt lở núi, lũ quét: Trọng điểm là 58 xã miền núi (gồm 25 xã phía Đông và 33 xã phía Tây) như: Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Trà, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thùy Trâm, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Xốp, Ngọc Linh, Đăk Plô, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông…
d) Đối với động đất: Tại các xã Măng Bút, KonPlông, Măng Đen, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Pxi, Đăk Kôi là tâm điểm thường xảy ra nhiều trận động đất, trong đó vào lúc 01 giờ 28 phút 42 giây ngày 06/10/2025, một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực xã Măng Ri, gây rung chấn mạnh, hư hỏng một số nhà ở và trường học trên địa bàn xã Măng Ri.

2. Phương án sơ tán dân phòng, tránh thiên tai

a) Đối với bão

Từ tháng 02-4/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông. Trường hợp xuất hiện bão/ATNĐ ảnh hưởng đến tỉnh thì các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh.

b) Đối với lũ, ngập lụt
Từ tháng 02-3/2026, có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm; tuy nhiên, ít có khả năng xảy ra lũ, ngập lụt. Trường hợp xuất hiện mưa lớn diện rộng gây lũ, ngập lụt thì các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh.

c)  Lũ quét và sạt lở đất
Khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng được xác định 58 xã miền núi (gồm 25 xã phía Đông và 33 xã phía Tây). Trường hợp xuất hiện mưa lớn diện rộng gây nguy cơ sạt lở đồi, núi, lũ quét thì các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh.
d) Các biện pháp ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh

Trong những năm gần đây, tại các xã Măng Bút, KonPlông, Măng Đen, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Pxi, Đăk Kôi là tâm điểm thường xảy ra nhiều trận động đất. Để chủ động ứng phó các tình huống động đất có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó các biện pháp trọng tâm như sau:

- Thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho Nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với người dân tại các huyện miền núi và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường hợp xảy ra sự cố) để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

- Chủ động tổ chức sơ tán, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ có nhà bị hư hại nặng không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, ổn định cuộc sống theo quy định và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại (nếu có).

- Kiểm tra, yêu cầu đơn vị quản lý, chủ công trình theo dõi chặt chẽ công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông nhằm chủ động phát hiện biểu hiện nguy hiểm đến an toàn công trình để xử lý, ứng phó kịp thời.

đ) Các biện pháp ứng phó thiên tai tại các điểm bầu cử
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phần mềm theo dõi thiên tai và thông tin tại các trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của tỉnh (website: csdlpctt.quangngai.gov.vn).
- Tổ chức lực lượng thường trực tại các điểm bầu cử để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo vệ an toàn cho người và tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử.
- Sẵn sàng các vật tư, trang thiết bị để kịp thời chằng chống, gia cố trụ sở, điểm bầu cử đảm bảo an toàn và bảo vệ trang thiết bị, tài sản.
- Trong các tình huống thiên tai lớn xảy ra, phải tổ chức di dời, sơ tán dân thì các lực lượng tại chỗ hỗ trợ Hội đồng bầu cử để bỏ phiếu tại các điểm di dời, sơ tán dân tập trung. 

IV. Tổ chức thực hiện

Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chế độ trực ban đầy đủ, chủ động ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý; thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Phòng thủ dân sự, các Nghị định của Chính phủ số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 và số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025, số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi và theo các tình huống thiên tai được nêu cụ thể trong Phương án Ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh

- Chủ động theo dõi tình hình diễn biến của thiên tai, phối hợp với các địa phương, đơn vị được giao phụ trách để hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân các biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Trưởng ban xử lý các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh)

- Chủ trì, điều phối các lực lượng hiệp đồng của Bộ và Quân khu để hỗ trợ các địa phương theo kế hoạch Hiệp đồng.
- Đề xuất Trưởng ban bố trí kinh phí, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, điều động nhân lực sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai. 

- Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức, sử dụng lực lượng Dân quân tự vệ tại địa phương phối hợp với các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ; huy động tối đa nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai gồm: di dời, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.
- Tham mưu cấp thẩm quyền quyết định huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị do đơn vị quản lý để thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất Trưởng ban kiến nghị cấp trên hỗ trợ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh (khi cần thiết).
2. Công an tỉnh (phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Phòng thủ dân sự) sẵn sàng huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, sạt lở sụt lún, ngầm tràn nước chảy xiết; phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội và giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường (phụ trách lĩnh vực phòng, chống thiên tai)
- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tham mưu triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai theo Kế hoạch đã đề ra và theo nội dung tại Phương án này, Kịch bản ứng phó thiên tai trên cơ sở Phương án Ứng phó thiên tai đã được ban hành, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ huy xem xét ban hành và gửi các địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thu hoạch hoa màu, chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

- Theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Kon Tum, Ủy ban nhân dân các xã chủ động tích nước và vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi. 

- Chủ động tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ lợi, liên hồ chứa; tổ chức xử lý môi trường, khắc phục sự cố môi trường tại vùng lũ.
4. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Theo dõi tình hình hoạt động của các tàu, thuyền, ngư dân trên biển để kịp thời xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra đảm bảo an toàn cho người, phương tiện. Đề xuất theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân, tàu thuyền trong các tình huống gặp nạn hoặc sự cố.
- Nắm chắc số lượng tàu, thuyền và ngư dân của tỉnh đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, bão (gồm: số lượng, vị trí, tình hình thông tin liên lạc, hướng di chuyển của các tàu cá) hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu, thuyền tránh trú an toàn.

- Chủ động làm việc với Biên phòng các tỉnh bạn để hỗ trợ kịp thời các trường hợp ngư dân, tàu, thuyền của tỉnh gặp sự số trong khu vực. 

5. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các chủ công trình thủy điện tổ chức tích nước và vận hành an toàn công trình, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung các Phương án Ứng phó thiên tai và Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền duyệt.

- Chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện, lưới điện, sẵn sàng khắc phục nhanh nhất sự cố, hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống.

6. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác di dời, sơ tán dân đến tránh trú bão, lũ tại các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà xưởng,... đảm bảo an toàn; chỉ đạo công tác bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ và các tuyến đường tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí thường xuyên bị sạt lở, ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh để triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, duy trì giao thông thông suốt. Bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, bao gồm cả tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi, chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện yêu cầu về phòng, chống thiên tai tại đơn vị, nhất là xây dựng Kế hoạch Trường học an toàn và lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào một số môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong các tình huống thiên tai xảy ra.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

- Theo dõi, chỉ đạo bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ cơ sở đến Trung ương trong mọi tình huống thiên tai.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương và các tổ chức đề xuất các dự án khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực điều hành, chỉ đạo phòng chống thiên tai cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
9. Sở Y tế

- Hướng dẫn cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp tổ chức di dời, sơ tán dân phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu thương vong; chi viện kịp thời lực lượng, thuốc men, dụng cụ y tế để cấp cứu khẩn cấp, phòng ngừa dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai trong tỉnh; 

- Tham mưu công tác ứng cứu kịp thời lương thực, thực phẩm cho Nhân dân trong mùa mưa lũ, đặc biệt đối với các xã miền núi và đặc khu Lý Sơn.
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các cơ sở và địa điểm du lịch.
- Chỉ đạo việc đảm bảo an toàn hệ thống  truyền thanh cơ sở đảm bảo hoạt động thông suốt nhất là vào mùa mưa, bão.

11. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình đang thi công, bố trí điểm dừng kỹ thuật hợp lý tại các công trình đang thi công dở dang. 

12. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo và hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, cơ sở, thiết bị của đơn vị.
13. Các Công ty thủy điện (Công ty Thủy điện Ia Ly, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Bla,...) tổ chức vận hành các công trình do đơn vị quản lý theo quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và sự cố công trình gây ra; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, vật liệu, dụng cụ dự phòng, cán bộ kỹ thuật, lực lượng, phương tiện ứng cứu sẵn sàng khi có sự cố công trình xảy ra; thường xuyên duy trì chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 
14. Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi thường xuyên thông tin về diễn biến mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và chính quyền địa phương chủ động theo dõi và tổ chức phòng chống mưa, lũ có hiệu quả.

15. Chi cục Thủy lợi Quảng Ngãi
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện phương án. Chủ động xây dựng phương án chi tiết để ứng phó với các đợt thiên tai xảy ra cụ thể. 

- Chuẩn bị các kịch bản để sẵn sàng phương án tổ chức bỏ phiếu tại các địa điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai lớn.
- Ban hành các báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó thiên tai hằng ngày, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng Thường trực Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hoặc trình Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản, Công điện chỉ đạo phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương, đơn vị khắc phục thiệt hại do thiên tai.
16. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng lực lượng, phương tiện của đơn vị tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

17. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, đặc khu:
- Chủ động triển khai kế hoạch di dời, sơ tán dân theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi ở tạm; đề xuất Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh hỗ trợ trong các trường hợp vượt quá khả năng của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ứng phó thiên tai, xử lý các sự cố và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời, theo quy định
- Xây dựng các kịch bản để sẵn sàng phương án tổ chức bỏ phiếu tại các địa điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai lớn.
18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, các Hội, Đoàn thể tỉnh.
Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) trong việc huy động nguồn lực, phân bổ các nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm và tài chính hỗ trợ các địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là Phương án Ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 





